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	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung lồng ghép tích hợp
	Liên hệ thực tế, KNS
	Kiểm tra, đánh giá
	Thiết bị dạy học
	Nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện bổ sung.

	32


	33
	An toàn điện.
	
	
	Phòng tránh tai nạn điện
	KTTH 15’
	Tranh SGK. Một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện, máy chiếu
	Cả 3 bài tích hợp một bài

	
	34
	TH: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện.

 
	
	- Biện pháp GDBVMT:

+ Giữ VS nơi TH
+ Sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành.

+ Xử lí rác thải trước khi đưa vào môi trường...
	-Kỹ năng sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn điện.



	
	Một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện, máy chiếu
	Khuyến khích học sinh tự đọc

	
	35
	TH: Cứu người bị tai nạn điện.  
	
	- Biện pháp GDBVMT:

+ Giữ VS nơi TH
+ Sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành.

+ Xử lí rác thải trước khi đưa vào môi trường...
	- Kỹ năng sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn điện.



	
	Một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện, máy chiếu
	Khuyến khích học sinh tự đọc
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	36
	Vật liệu kỹ thuật điện.
	
	
	Kỹ năng làm việc theo quy trình
	
	Tranh hình 36.1, 36.2, máy chiếu
.
	Cả 2 bài  Tích hợp thành một bài.

Mục 1,II: Tự học có hướng dẫn

Bảng 36.1: Khuyến khích học sinh tự làm


	
	38
	Đồ dùng loại điện – quang. Đèn sợi đốt.
	
	
	- Kỹ năng sử dụng, bảo quản thiết bị điện


	
	-Bóng đèn sợi đốt, máy chiếu
+Tranh vẽ về đèn điện

+Đèn sợi đốt đuôi xoáy, đuôi ngạch còn tốt, đã hỏng
	Mục 1: Tự học có hướng dẫn



	34
	39
	Chủ đề : Đèn  huỳnh quang. TH: Đèn  huỳnh quang.
	
	
	- Kỹ năng sử dụng, bảo quản thiết bị điện


	
	+Tranh vẽ về đèn huỳnh quang và đèn compắc huỳnh quang.
	Cả 2 bài  Tích hợp thành một bài.

Mục III: Khuyến khích học sinh tự làm
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	41;44; 45
	 Đồ dùng loại điện - nhiệt : Bàn là. 

 Đồ dùng loại điện – cơ: Quạt điện.
TH: Quạt điện
	Bài 44. Mục III: Giảm tải.


	- Biện pháp GDBVMT:

+ Giữ vệ sinh nơi thực hành

+ Sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu khi thực hành.

+ Xử lí rác thải trước khi đưa vào môi trường...
	- Kỹ năng sử dụng, bảo quản thiết bị điện


	
	Bàn là, máy chiếu
Quạt điện, máy chiếu
	Cả 3 bài  Tích hợp thành một bài.
Bài 42. Mục I.2: Khuyến khích học sinh tự đọc.
Bài 44. Mục I: Khuyến khích học sinh tự đọc.
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	46
	Máy biến áp một pha.
	Mục 2 không dạy
	
	Kỹ năng làm việc theo quy trình
	15 phút
	Tranh vẽ, mô hình các mẫu vật, lá thép, lõi thép, dây quấn.động đai.
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	48
	Sử dụng hợp lý điện năng.
	
	- Biện pháp GDBVMT:

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : 

+ Sử dụng đồ dùng thiết bị điện như thế nào là tiêt kiệm điện ?

+ Tiết kiệm điện năng có ý nghĩa như thế nào trong việc BVMT?

+ GĐ em đã sử dụng đồ dùng thiết bị điện như thế nào để góp phần BVMT ?
	
	Kiểm tra bài cũ và trong các HĐ
	Tranh ảnh việc sử dụng hợp lí và không hợp lí điện , máy chiếu
	Cả 2 bài  Tích hợp thành một bài.
Bài 49. Mục II. Khuyến khích học sinh tự đọc.

	
	49
	TH.Tính toán điện năng tiêu thụ
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	Ôn tập chương 6, 7.
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	Kiểm tra thực hành.
	
	
	
	KT 45’
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	50
	Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà.
	
	
	Phòng tránh tai nạn điện

	
	Tranh hình 50.2 SGK, máy chiếu
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	51
	Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
	
	
	Phòng tránh tai nạn điện

	
	Công tắc, cầu dao, ổ căm, phích căm, máy chiếu
	

	42
	53
	Thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà.

	
	
	Phòng tránh tai nạn điện
	
	Công tắc, cầu dao, áptomat

Một số mẫu cầu chì, máy chiếu
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	55
	Sơ đồ điện.
	
	
	- Kỹ năng làm việc theo quy trình

	
	Tranh hình 55.1; 55.2; 55.3; 55.4 SGK, máy chiếu
	Cả 3 bài  Tích hợp thành một bài.
Bài 55. Mục 2:  Tự học có hướng dẫn
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	TH: Vẽ Sơ đồ nguyên lí mạch điện.
	
	
	- Kỹ năng làm việc theo quy trình

	
	Tranh hình 56.1; 52.2; SGK, máy chiếu
	

	
	58
	Thiết kế mạch điện.
	
	
	- Kỹ năng sử dụng, bảo quản thiết bị điện.


	
	-Hình 58.1 SGK, máy chiếu
-Phiếu học tập các bước thiết kế mạch điện
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	Ôn tập học kỳ II.
	
	
	
	
	Thước, máy chiếu
	

	45
	
	Kiểm tra học kỳ II.
	
	
	
	KT 45’
	Đề, giấy kiểm tra
	


